CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

Hợp đồng số:........../200 ..../HĐ - ĐT(DA)CT-KC (KX)...

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DẠNG KẾT QUẢ  III, IV

	TT
	Tên tài liệu
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


	Ghi chú:

Dạng kết quả III:

- Sơ đồ, bản đồ;

- Số liệu, cơ sở dữ liệu;

- Báo cáo phân tích;

- Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình…)

- Đề án, quy hoạch;

- Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Các loại khác.
	Dạng kết quả IV:

- Bài báo;

- Sách chuyên khảo;

- Kết quả tham gia đào tạo sau đại học;

- Sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ;

- Các loại khác.




PHỤ LỤC 2

DANH MỤC SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DẠNG KẾT QUẢ  I, II

	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	....
	
	
	
	

	Ghi chú:

Dạng kết quả I:

- Mẫu (model, maket);

- Sản phẩm (có thể trở thành hàng hoá để thương mại hoá);
- Vật liệu;
- Thiết bị, máy móc;
- Dây chuyền, công nghệ;
- Giống cây trồng;
- Giống vật nuôi;
- Các loại khác.
	Dạng kết quả II:

- Nguyên lý ứng dụng;

- Phương pháp;
- Tiêu chuẩn;
- Quy phạm;
- Phần mềm máy tính;
- Bản vẽ thiết kế;
- Quy trình công nghệ;
- Các loại khác.


PHỤ LỤC 3

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI (DỰ ÁN) 

	TT
	Các nội dung, công việc cụ thể
	Sản phẩm phải đạt
	Tiến độ hoàn thành

	
	
	
	Năm 200..
	Năm 200..
	Năm 200..
	Năm 200..

	1


	Nội dung A
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	
	
	

	3


	
	
	
	
	
	

	.....


	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Nội dung công việc, sản phẩm phải đạt cần bám sát bảng tiến độ công việc của Thuyết minh đề tài (dự án) phân theo các sản phẩm trung gian để xác nhận khối lượng công việc và quyết toán kinh phí  hàng năm. 

PHỤ LỤC 4

DỰ TOÁN KINH PHÍ THEO NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ

	TT
	Các nội dung chi
	Mục chi
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn khác

	
	
	
	Tổng số
	Năm 200..
	Năm 200..
	Năm 200..
	

	1


	Nội dung A


	
	
	
	
	
	

	
	- 


	
	
	
	
	
	

	
	-


	
	
	
	
	
	

	2


	Nội dung B


	
	
	
	
	
	

	
	- 


	
	
	
	
	
	

	
	-


	
	
	
	
	
	

	3


	Nội dung C


	
	
	
	
	
	

	
	- 


	
	
	
	
	
	

	
	-


	
	
	
	
	
	

	.....
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